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[bookmark: _Hlk133485875]Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất, tô vào phiếu làm bài
Câu 1: Ở thế kỉ XV, khi giặc Minh đặt ách cai trị tại nước ta, ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Trần Thủ Độ. 		              B. Lê Lợi.		              C. Trần Quang Khải.          D. Trần Nhật Duật.
Câu 2: Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418-1423) diễn ra như thế nào?
A. Đánh bại các cuộc vây quét của quân Minh.
B. Gặp nhiều khó khăn, ba lần rút lên núi Chí Linh.
C. Liên tiếp tấn công quân Minh ở Đông Quan.
D. Nghĩa quân nhanh chóng đầu hàng quân Minh.
Câu 3: Nguyên nhân chính dẫn đến khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Do vua Lê Thái Tổ muốn giành lại ngôi vua từ nhà Hồ.
B. Do nhân dân muốn mở rộng lãnh thổ về phía Nam.
C. Do ách đô hộ tàn bạo của nhà Minh và tinh thần yêu nước của nhân dân.
D. Do ảnh hưởng từ các cuộc khởi nghĩa trước đó ở Trung Quốc.
Câu 4: Điểm nổi bật trong chiến lược đánh giặc của nghĩa quân Lam Sơn là gì?
A. Đánh trực diện, tấn công nhanh để giành thắng lợi sớm.
B. Chia quân thành nhiều nhóm nhỏ để cướp bóc và phá hoại hậu cần của địch.
C. Vừa đánh vừa kết hợp kêu gọi nhân dân, sử dụng chiến thuật linh hoạt.
D. Chỉ tập trung phòng thủ để tránh tổn thất lực lượng.
Câu 5: Nhân tố nào đã góp phần quan trọng giúp nghĩa quân Lam Sơn giành được thắng lợi cuối cùng?
A. Quân Minh chủ động rút quân về nước, mở cuộc tấn công sang Chăm pa.
B. Sự trợ giúp của quân Chiêm Thành.
C. Sự đoàn kết, lòng yêu nước của toàn dân và chiến lược đúng đắn của lãnh đạo
D. Nghĩa quân có vũ khí hiện đại hơn quân Minh.
Câu 6: Ý nghĩa lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Mở rộng lãnh thổ về phương Nam, giúp dân ta phát triển kinh tế.
B. Đưa Lê Lợi lên làm vua, Nguyễn Trãi trở thành công thần khai quốc.
C. Giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của nhà Minh.
D. Khiến cho nhà Minh phải khiếp sợ và thần phục.
Câu 7: Về tổ chức hành chính tại địa phương, nhà Lê sơ chia đất nước thành những đơn vị nào?
	A. Các tỉnh và làng xã.
	  B. Phủ, huyện, châu, xã.

	C. Đạo, phủ, huyện, xã.
	  D. Lộ, phủ, huyện, châu.


Câu 8: Nhà nước Lê sơ đã thực hiện chính sách gì để khuyến khích sản xuất nông nghiệp?

A. Tăng thuế ruộng đất.
C. Cho dân vay nặng lãi.
B. Ban hành phép quân điền.
D. Khuyến khích xuất khẩu nông sản.

Câu 9: Tác giả của cuốn Đại thành toán pháp thời Lê sơ là ai?
A. Trần Quốc Toản.               B. Lương Thế Vinh.           C. Mạc Đĩnh Chi.        		D. Nguyễn Hiền.
Câu 10: Năm 1483, vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật nào?
A. Quốc triều hình luật.          B. Luật hình thư.           			C. Luật Gia Long.           	D. Hoàng triều luật lệ.
Câu 11: “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?
A. Châu Âu.			       							B. Châu Mĩ.										C.  Châu Đại Dương. 						D. Châu Phi.
Câu 12: Hệ thống Cooc-đi-e ở Bắc Mĩ gồm nhiều dãy núi chạy theo hướng:
A. Đông – Tây.	            				B. Bắc – Nam.									C. Tây Bắc – Đông Nam.				D. Vòng cung.
Câu 13: Ở khu vực Trung và Nam Mĩ, phần lớn dân cư sinh sống ở đâu?
A. Trên núi cao.					  B. Vùng nội địa hoang mạc.		  		C. Ven biển và đồng bằng.			D. Các sa mạc.
Câu 14: Càng lên cao thiên nhiên của dãy núi An-đét càng thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của yếu tố nào?
	A. Hướng địa hình.                        
C. Độ cao địa hình
	B. Nhiệt độ, vị trí gần hay xa biển.      
D. Nhiệt độ và độ ẩm.                                                    


Câu 15: Hệ thực - động vật vô cùng phong phú ở đồng bằng A-ma-dôn (Nam Mĩ) do đâu?
A. Nằm sâu trong lục địa.                           							B. Sông A-ma-dôn.
C. Địa hình bằng phẳng.                             						D. Khí hậu xích đạo và cận xích đạo.
Câu 16: Nguyên nhân chính khiến phía Bắc Ca-na-đa kinh tế không phát triển?
A. Khí hậu khắc nghiệt.                             						B. Thiếu nguồn lao động.
C. Địa hình hiểm trở.                                 							D. Thiếu nguồn nguyên liệu tại chỗ.
Câu 17: Tốc độ đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ không để lại hậu quả nào?
A. Thất nghiệp.       B. Ô nhiễm môi trường.       C. Tệ nạn xã hội, tội phạm.       D. Phân biệt chủng tộc.
Câu 18: Trong số các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng cho Ô-xtrây-li-a?
A. Chim bồ câu.	B. Khủng long.	C. Chuột túi.	D. Gấu trắng.
Câu 19: Tại sao đồng bằng Trung tâm Ô-xtrây-li-a không có người sinh sống?
A. Địa hình thấp, trũng.		                         B. Khí hậu khô hạn. 
C. Khoáng sản nghèo nàn.                        D. Nhiều núi lửa đang hoạt động.
Câu 20: Châu lục nào dự trữ nước ngọt lớn nhất thế giới?
A. Châu Á.		 	              B. Châu Mỹ.		                   C. Châu Nam Cực.	                      D. Châu Âu.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1. Cho đoạn tư liệu sau:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0407/26f65284-7559-4139-a691-643f56c9c402_1.png]
a. Đây là lời căn dặn của vua Lê Thánh Tông với đại thần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên.
b. Quan đại thần muốn nhà vua thần phục và cắt bớt đất đai cho chính quyền phương Bắc.
c. Nhà Lê đề cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đối với mọi người dân, trừng trị thích đáng những kẻ bán nước.
d. Nhà Lê quyết tâm củng cố quân đội, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, biên giới Tổ quốc. 
Câu 2: Cho hình ảnh sau:
[image: ]
Ngoại trưởng Tuvalu Simon Kofe ghi hình bài phát biểu gửi tới hội nghị COP26
(Nguồn: Báo Dân Trí- Việt Nam ra ngày 08/11/2021)
a. Đất nước Tuvalu thuộc châu Đại Dương, một châu lục được bao bọc bởi Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 
b. Hành động phát biểu dưới biển của Ngoại trưởng Tuvalu nhằm nhấn mạnh nguy cơ thực tế mà quốc đảo này đang đối mặt do hiện tượng mực nước biển dâng. 
c. Thông điệp chính của bài phát biểu là khẳng định rằng Tuvalu đã thích nghi hoàn toàn với biến đổi khí hậu nên không cần sự giúp đỡ từ quốc tế.
d. Bài phát biểu dưới biển của Ngoại trưởng Tuvalu mang thông điệp kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thiết hành động để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Phần III. Tự luận: (3,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1 (1,5 điểm). Những cải cách của Hồ Quý Ly đã có tác động như thế nào đối với tình hình đất nước?
Câu 2. (1,5 điểm)
[bookmark: _Hlk194044593]Hãy mô tả kịch của việc tan băng ở châu Nam Cực do biến đổi khí hậu toàn cầu tác động tới thiên nhiên, con người trên Trái Đất.
--------------------HẾT--------------------
	PHÒNG GD &ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2024 – 2025
Mã đề: LS-ĐL7-CKII-102
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7
Thời gian: 60 phút
(Ngày kiểm tra: 18/4/2025)


Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất, tô vào phiếu làm bài
Câu 1: Ý nghĩa lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Mở rộng lãnh thổ về phương Nam, giúp dân ta phát triển kinh tế.
B. Đưa Lê Lợi lên làm vua, Nguyễn Trãi trở thành công thần khai quốc.
C. Giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của nhà Minh.
D. Khiến cho nhà Minh phải khiếp sợ và thần phục.
Câu 2: Về tổ chức hành chính tại địa phương, nhà Lê sơ chia đất nước thành những đơn vị nào?
	A. Các tỉnh và làng xã.
	  B. Phủ, huyện, châu, xã.

	C. Đạo, phủ, huyện, xã.
	  D. Lộ, phủ, huyện, châu.


Câu 3: Nhà nước Lê sơ đã thực hiện chính sách gì để khuyến khích sản xuất nông nghiệp?

A. Tăng thuế ruộng đất.
C. Cho dân vay nặng lãi.
B. Ban hành phép quân điền.
D. Khuyến khích xuất khẩu nông sản.

Câu 4: Tác giả của cuốn Đại thành toán pháp thời Lê sơ là ai?
A. Trần Quốc Toản.               B. Lương Thế Vinh.           C. Mạc Đĩnh Chi.        D. Nguyễn Hiền.
Câu 5: Năm 1483, vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật nào?
A. Quốc triều hình luật.          B. Luật hình thư.           C. Luật Gia Long.           	D. Hoàng triều luật lệ.
Câu 6: “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?
A. Châu Âu.			       B. Châu Mĩ.		C.  Châu Đại Dương. 		D. Châu Phi.
Câu 7: Hệ thống Cooc-đi-e ở Bắc Mĩ gồm nhiều dãy núi chạy theo hướng:
A. Đông – Tây.	            B. Bắc – Nam.		C. Tây Bắc – Đông Nam.		D. Vòng cung.
Câu 8: Ở khu vực Trung và Nam Mĩ, phần lớn dân cư sinh sống ở đâu?
A. Trên núi cao.					  B. Vùng nội địa hoang mạc.		  C. Ven biển và đồng bằng.		D. Các sa mạc.
Câu 9: Càng lên cao thiên nhiên của dãy núi An-đét càng thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của yếu tố nào?
	A. Hướng địa hình.                        
C. Độ cao địa hình
	B. Nhiệt độ, vị trí gần hay xa biển.      
D. Nhiệt độ và độ ẩm.                                                    


Câu 10: Hệ thực - động vật vô cùng phong phú ở đồng bằng A-ma-dôn (Nam Mĩ) do đâu?
A. Nằm sâu trong lục địa.                           B. Sông A-ma-dôn.
C. Địa hình bằng phẳng.                             D. Khí hậu xích đạo và cận xích đạo.
Câu 11: Nguyên nhân chính khiến phía Bắc Ca-na-đa kinh tế không phát triển?
A. Khí hậu khắc nghiệt.                             B. Thiếu nguồn lao động.
C. Địa hình hiểm trở.                                 D. Thiếu nguồn nguyên liệu tại chỗ.
Câu 12: Tốc độ đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ không để lại hậu quả nào?
A. Thất nghiệp.       B. Ô nhiễm môi trường.       C. Tệ nạn xã hội, tội phạm.       D. Phân biệt chủng tộc.
Câu 13: Trong số các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng cho Ô-xtrây-li-a?
A. Chim bồ câu.	B. Khủng long.	C. Chuột túi.	D. Gấu trắng.
Câu 14: Tại sao đồng bằng Trung tâm Ô-xtrây-li-a không có người sinh sống?
A. Địa hình thấp, trũng.		                         B. Khí hậu khô hạn. 
C. Khoáng sản nghèo nàn.                        D. Nhiều núi lửa đang hoạt động.
Câu 15: Châu lục nào dự trữ nước ngọt lớn nhất thế giới?
A. Châu Á.		 	              B. Châu Mỹ.		                   C. Châu Nam Cực.	                      D. Châu Âu.
Câu 16: Ở thế kỉ XV, khi giặc Minh đặt ách cai trị tại nước ta, ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Trần Thủ Độ. 		              B. Lê Lợi.		              C. Trần Quang Khải.          D. Trần Nhật Duật.
Câu 17: Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418-1423) diễn ra như thế nào?
A. Đánh bại các cuộc vây quét của quân Minh.
B. Gặp nhiều khó khăn, ba lần rút lên núi Chí Linh.
C. Liên tiếp tấn công quân Minh ở Đông Quan.
D. Nghĩa quân nhanh chóng đầu hàng quân Minh.
Câu 18: Nguyên nhân chính dẫn đến khởi nghĩa Lam Sơn là gì?: 
A. Do vua Lê Thái Tổ muốn giành lại ngôi vua từ nhà Hồ.
B. Do nhân dân muốn mở rộng lãnh thổ về phía Nam.
C. Do ách đô hộ tàn bạo của nhà Minh và tinh thần yêu nước của nhân dân.
D. Do ảnh hưởng từ các cuộc khởi nghĩa trước đó ở Trung Quốc.
Câu 19: Điểm nổi bật trong chiến lược đánh giặc của nghĩa quân Lam Sơn là gì?
A. Đánh trực diện, tấn công nhanh để giành thắng lợi sớm.
B. Chia quân thành nhiều nhóm nhỏ để cướp bóc và phá hoại hậu cần của địch.
C. Vừa đánh vừa kết hợp kêu gọi nhân dân, sử dụng chiến thuật linh hoạt.
D. Chỉ tập trung phòng thủ để tránh tổn thất lực lượng.
Câu 20: Nhân tố nào đã góp phần quan trọng giúp nghĩa quân Lam Sơn giành được thắng lợi cuối cùng?
A. Quân Minh chủ động rút quân về nước, mở cuộc tấn công sang Chăm pa.
B. Sự trợ giúp của quân Chiêm Thành.
C. Sự đoàn kết, lòng yêu nước của toàn dân và chiến lược đúng đắn của lãnh đạo
D. Nghĩa quân có vũ khí hiện đại hơn quân Minh.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1. Cho đoạn tư liệu sau:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0407/26f65284-7559-4139-a691-643f56c9c402_1.png]
a. Đây là lời căn dặn của vua Lê Thánh Tông với đại thần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên.
b. Quan đại thần muốn nhà vua thần phục và cắt bớt đất đai cho chính quyền phương Bắc.
c. Nhà Lê đề cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đối với mọi người dân, trừng trị thích đáng những kẻ bán nước.
d. Nhà Lê quyết tâm củng cố quân đội, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, biên giới Tổ quốc. 
Câu 2: Cho hình ảnh sau:
[image: ]
Ngoại trưởng Tuvalu Simon Kofe ghi hình bài phát biểu gửi tới hội nghị COP26
(Nguồn: Báo Dân Trí- Việt Nam ra ngày 08/11/2021)
a. Đất nước Tuvalu thuộc châu Đại Dương, một châu lục được bao bọc bởi Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 
b. Hành động phát biểu dưới biển của Ngoại trưởng Tuvalu nhằm nhấn mạnh nguy cơ thực tế mà quốc đảo này đang đối mặt do hiện tượng mực nước biển dâng. 
c. Thông điệp chính của bài phát biểu là khẳng định rằng Tuvalu đã thích nghi hoàn toàn với biến đổi khí hậu nên không cần sự giúp đỡ từ quốc tế.
d. Bài phát biểu dưới biển của Ngoại trưởng Tuvalu mang thông điệp kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thiết hành động để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Phần III. Tự luận: (3,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1 (1,5 điểm). Những cải cách của Hồ Quý Ly đã có tác động như thế nào đối với tình hình đất nước?
Câu 2. (1,5 điểm)
Hãy mô tả kịch của việc tan băng ở châu Nam Cực do biến đổi khí hậu toàn cầu tác động tới thiên nhiên, con người trên Trái Đất.

--------------------HẾT--------------------



	PHÒNG GD &ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2024 – 2025
Mã đề: LS-ĐL7-CKII-103
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7
Thời gian: 60 phút
(Ngày kiểm tra: 18/4/2025)


Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất, tô vào phiếu làm bài
Câu 1: Hệ thực - động vật vô cùng phong phú ở đồng bằng A-ma-dôn (Nam Mĩ) do đâu?
A. Nằm sâu trong lục địa.                           B. Sông A-ma-dôn.
C. Địa hình bằng phẳng.                             D. Khí hậu xích đạo và cận xích đạo.
Câu 2: Nguyên nhân chính khiến phía Bắc Ca-na-đa kinh tế không phát triển?
A. Khí hậu khắc nghiệt.                             B. Thiếu nguồn lao động.
C. Địa hình hiểm trở.                                 D. Thiếu nguồn nguyên liệu tại chỗ.
Câu 3: Tốc độ đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ không để lại hậu quả nào?
A. Thất nghiệp.       B. Ô nhiễm môi trường.       C. Tệ nạn xã hội, tội phạm.       D. Phân biệt chủng tộc.
Câu 4: Trong số các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng cho Ô-xtrây-li-a?
A. Chim bồ câu.	B. Khủng long.	C. Chuột túi.	D. Gấu trắng.
Câu 5: Tại sao đồng bằng Trung tâm Ô-xtrây-li-a không có người sinh sống?
A. Địa hình thấp, trũng.		                         B. Khí hậu khô hạn. 
C. Khoáng sản nghèo nàn.                        D. Nhiều núi lửa đang hoạt động.
Câu 6: Châu lục nào dự trữ nước ngọt lớn nhất thế giới?
A. Châu Á.		 	              B. Châu Mỹ.		                   C. Châu Nam Cực.	                      D. Châu Âu.
Câu 7: Ở thế kỉ XV, khi giặc Minh đặt ách cai trị tại nước ta, ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Trần Thủ Độ. 		              B. Lê Lợi.		              C. Trần Quang Khải.          D. Trần Nhật Duật.
Câu 8: Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418-1423) diễn ra như thế nào?
A. Đánh bại các cuộc vây quét của quân Minh.
B. Gặp nhiều khó khăn, ba lần rút lên núi Chí Linh.
C. Liên tiếp tấn công quân Minh ở Đông Quan.
D. Nghĩa quân nhanh chóng đầu hàng quân Minh.
Câu 9: Nguyên nhân chính dẫn đến khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Do vua Lê Thái Tổ muốn giành lại ngôi vua từ nhà Hồ.
B. Do nhân dân muốn mở rộng lãnh thổ về phía Nam.
C. Do ách đô hộ tàn bạo của nhà Minh và tinh thần yêu nước của nhân dân.
D. Do ảnh hưởng từ các cuộc khởi nghĩa trước đó ở Trung Quốc.
Câu 10: Điểm nổi bật trong chiến lược đánh giặc của nghĩa quân Lam Sơn là gì?
A. Đánh trực diện, tấn công nhanh để giành thắng lợi sớm.
B. Chia quân thành nhiều nhóm nhỏ để cướp bóc và phá hoại hậu cần của địch.
C. Vừa đánh vừa kết hợp kêu gọi nhân dân, sử dụng chiến thuật linh hoạt.
D. Chỉ tập trung phòng thủ để tránh tổn thất lực lượng.
Câu 11: Nhân tố nào đã góp phần quan trọng giúp nghĩa quân Lam Sơn giành được thắng lợi cuối cùng?
A. Quân Minh chủ động rút quân về nước, mở cuộc tấn công sang Chăm pa.
B. Sự trợ giúp của quân Chiêm Thành.
C. Sự đoàn kết, lòng yêu nước của toàn dân và chiến lược đúng đắn của lãnh đạo
D. Nghĩa quân có vũ khí hiện đại hơn quân Minh.
Câu 12: Ý nghĩa lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Mở rộng lãnh thổ về phương Nam, giúp dân ta phát triển kinh tế.
B. Đưa Lê Lợi lên làm vua, Nguyễn Trãi trở thành công thần khai quốc.
C. Giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của nhà Minh.
D. Khiến cho nhà Minh phải khiếp sợ và thần phục.
Câu 13: Về tổ chức hành chính tại địa phương, nhà Lê sơ chia đất nước thành những đơn vị nào?
	A. Các tỉnh và làng xã.
	  B. Phủ, huyện, châu, xã.

	C. Đạo, phủ, huyện, xã.
	  D. Lộ, phủ, huyện, châu.


Câu 14: Nhà nước Lê sơ đã thực hiện chính sách gì để khuyến khích sản xuất nông nghiệp?

A. Tăng thuế ruộng đất.
C. Cho dân vay nặng lãi.
B. Ban hành phép quân điền.
D. Khuyến khích xuất khẩu nông sản.

Câu 15: Tác giả của cuốn Đại thành toán pháp thời Lê sơ là ai?
A. Trần Quốc Toản.               B. Lương Thế Vinh.           C. Mạc Đĩnh Chi.        D. Nguyễn Hiền.
Câu 16: Năm 1483, vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật nào?
A. Quốc triều hình luật.          B. Luật hình thư.           C. Luật Gia Long.           	D. Hoàng triều luật lệ.
Câu 17: “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?
A. Châu Âu.			                       B. Châu Mĩ.		             C.  Châu Đại Dương. 		   D. Châu Phi.
Câu 18: Hệ thống Cooc-đi-e ở Bắc Mĩ gồm nhiều dãy núi chạy theo hướng:
A. Đông – Tây.	            B. Bắc – Nam.		             C. Tây Bắc – Đông Nam.		               D. Vòng cung.
Câu 19: Ở khu vực Trung và Nam Mĩ, phần lớn dân cư sinh sống ở đâu?
A. Trên núi cao.					  B. Vùng nội địa hoang mạc.		  C. Ven biển và đồng bằng.		     D. Các sa mạc.
Câu 20: Càng lên cao thiên nhiên của dãy núi An-đét càng thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của yếu tố nào?
	A. Hướng địa hình.                        
C. Độ cao địa hình
	B. Nhiệt độ, vị trí gần hay xa biển.      
D. Nhiệt độ và độ ẩm.                                                    


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1. Cho đoạn tư liệu sau:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0407/26f65284-7559-4139-a691-643f56c9c402_1.png]
a. Đây là lời căn dặn của vua Lê Thánh Tông với đại thần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên.
b. Quan đại thần muốn nhà vua thần phục và cắt bớt đất đai cho chính quyền phương Bắc.
c. Nhà Lê đề cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đối với mọi người dân, trừng trị thích đáng những kẻ bán nước.
d. Nhà Lê quyết tâm củng cố quân đội, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, biên giới Tổ quốc. 
Câu 2: Cho hình ảnh sau:
[image: ]
Ngoại trưởng Tuvalu Simon Kofe ghi hình bài phát biểu gửi tới hội nghị COP26
(Nguồn: Báo Dân Trí- Việt Nam ra ngày 08/11/2021)
a. Đất nước Tuvalu thuộc châu Đại Dương, một châu lục được bao bọc bởi Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 
b. Hành động phát biểu dưới biển của Ngoại trưởng Tuvalu nhằm nhấn mạnh nguy cơ thực tế mà quốc đảo này đang đối mặt do hiện tượng mực nước biển dâng.
c. Thông điệp chính của bài phát biểu là khẳng định rằng Tuvalu đã thích nghi hoàn toàn với biến đổi khí hậu nên không cần sự giúp đỡ từ quốc tế.
d. Bài phát biểu dưới biển của Ngoại trưởng Tuvalu mang thông điệp kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thiết hành động để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Phần III. Tự luận: (3,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1 (1,5 điểm). Những cải cách của Hồ Quý Ly đã có tác động như thế nào đối với tình hình đất nước?
Câu 2. (1,5 điểm)
Hãy mô tả kịch của việc tan băng ở châu Nam Cực do biến đổi khí hậu toàn cầu tác động tới thiên nhiên, con người trên Trái Đất.
--------------------HẾT--------------------

	PHÒNG GD &ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2024 – 2025
Mã đề: LS-ĐL7-CKII-104
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7
Thời gian: 60 phút
(Ngày kiểm tra: 18/4/2025)


Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất, tô vào phiếu làm bài
Câu 1: Ý nghĩa lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Mở rộng lãnh thổ về phương Nam, giúp dân ta phát triển kinh tế.
B. Đưa Lê Lợi lên làm vua, Nguyễn Trãi trở thành công thần khai quốc.
C. Giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của nhà Minh.
D. Khiến cho nhà Minh phải khiếp sợ và thần phục.
Câu 2: Về tổ chức hành chính tại địa phương, nhà Lê sơ chia đất nước thành những đơn vị nào?
	A. Các tỉnh và làng xã.
	  B. Phủ, huyện, châu, xã.

	C. Đạo, phủ, huyện, xã.
	  D. Lộ, phủ, huyện, châu.


Câu 3: Nhà nước Lê sơ đã thực hiện chính sách gì để khuyến khích sản xuất nông nghiệp?

A. Tăng thuế ruộng đất.
C. Cho dân vay nặng lãi.
B. Ban hành phép quân điền.
D. Khuyến khích xuất khẩu nông sản.

Câu 4: Tác giả của cuốn Đại thành toán pháp thời Lê sơ là ai?
A. Trần Quốc Toản.               B. Lương Thế Vinh.           C. Mạc Đĩnh Chi.        D. Nguyễn Hiền.
Câu 5: Năm 1483, vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật nào?
A. Quốc triều hình luật.          B. Luật hình thư.           C. Luật Gia Long.           	D. Hoàng triều luật lệ.
Câu 6: “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?
A. Châu Âu.			                      B. Châu Mĩ.		               C.  Châu Đại Dương. 		    D. Châu Phi.
Câu 7: Ở thế kỉ XV, khi giặc Minh đặt ách cai trị tại nước ta, ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Trần Thủ Độ. 		              B. Lê Lợi.		              C. Trần Quang Khải.          D. Trần Nhật Duật.
Câu 8: Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418-1423) diễn ra như thế nào?
A. Đánh bại các cuộc vây quét của quân Minh.
B. Gặp nhiều khó khăn, ba lần rút lên núi Chí Linh.
C. Liên tiếp tấn công quân Minh ở Đông Quan.
D. Nghĩa quân nhanh chóng đầu hàng quân Minh.
Câu 9: Nguyên nhân chính dẫn đến khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Do vua Lê Thái Tổ muốn giành lại ngôi vua từ nhà Hồ.
B. Do nhân dân muốn mở rộng lãnh thổ về phía Nam.
C. Do ách đô hộ tàn bạo của nhà Minh và tinh thần yêu nước của nhân dân.
D. Do ảnh hưởng từ các cuộc khởi nghĩa trước đó ở Trung Quốc.
Câu 10: Điểm nổi bật trong chiến lược đánh giặc của nghĩa quân Lam Sơn là gì?
A. Đánh trực diện, tấn công nhanh để giành thắng lợi sớm.
B. Chia quân thành nhiều nhóm nhỏ để cướp bóc và phá hoại hậu cần của địch.
C. Vừa đánh vừa kết hợp kêu gọi nhân dân, sử dụng chiến thuật linh hoạt.
D. Chỉ tập trung phòng thủ để tránh tổn thất lực lượng.
Câu 11: Nhân tố nào đã góp phần quan trọng giúp nghĩa quân Lam Sơn giành được thắng lợi cuối cùng?
A. Quân Minh chủ động rút quân về nước, mở cuộc tấn công sang Chăm pa.
B. Sự trợ giúp của quân Chiêm Thành.
C. Sự đoàn kết, lòng yêu nước của toàn dân và chiến lược đúng đắn của lãnh đạo
D. Nghĩa quân có vũ khí hiện đại hơn quân Minh.
Câu 12: Hệ thống Cooc-đi-e ở Bắc Mĩ gồm nhiều dãy núi chạy theo hướng:
A. Đông – Tây.	            B. Bắc – Nam.		                 C. Tây Bắc – Đông Nam.		           D. Vòng cung.
Câu 13: Ở khu vực Trung và Nam Mĩ, phần lớn dân cư sinh sống ở đâu?
A. Trên núi cao.					  B. Vùng nội địa hoang mạc.		  C. Ven biển và đồng bằng.		     D. Các sa mạc.
Câu 14: Càng lên cao thiên nhiên của dãy núi An-đét càng thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của yếu tố nào?
	A. Hướng địa hình.                        
C. Độ cao địa hình
	B. Nhiệt độ, vị trí gần hay xa biển.      
D. Nhiệt độ và độ ẩm.                                                    


Câu 15: Hệ thực - động vật vô cùng phong phú ở đồng bằng A-ma-dôn (Nam Mĩ) do đâu?
A. Nằm sâu trong lục địa.                           B. Sông A-ma-dôn.
C. Địa hình bằng phẳng.                             D. Khí hậu xích đạo và cận xích đạo.
Câu 16: Nguyên nhân chính khiến phía Bắc Ca-na-đa kinh tế không phát triển?
A. Khí hậu khắc nghiệt.                             B. Thiếu nguồn lao động.
C. Địa hình hiểm trở.                                 D. Thiếu nguồn nguyên liệu tại chỗ.
Câu 17: Tốc độ đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ không để lại hậu quả nào?
A. Thất nghiệp.       B. Ô nhiễm môi trường.       C. Tệ nạn xã hội, tội phạm.       D. Phân biệt chủng tộc.
Câu 18: Trong số các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng cho Ô-xtrây-li-a?
A. Chim bồ câu.	B. Khủng long.	C. Chuột túi.	D. Gấu trắng.
Câu 19: Tại sao đồng bằng Trung tâm Ô-xtrây-li-a không có người sinh sống?
A. Địa hình thấp, trũng.		                         B. Khí hậu khô hạn. 
C. Khoáng sản nghèo nàn.                        D. Nhiều núi lửa đang hoạt động.
Câu 20: Châu lục nào dự trữ nước ngọt lớn nhất thế giới?
A. Châu Á.		 	              B. Châu Mỹ.		                   C. Châu Nam Cực.	                      D. Châu Âu.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1. Cho đoạn tư liệu sau:
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0407/26f65284-7559-4139-a691-643f56c9c402_1.png]
a. Đây là lời căn dặn của vua Lê Thánh Tông với đại thần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên.
b. Quan đại thần muốn nhà vua thần phục và cắt bớt đất đai cho chính quyền phương Bắc.
c. Nhà Lê đề cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đối với mọi người dân, trừng trị thích đáng những kẻ bán nước.
d. Nhà Lê quyết tâm củng cố quân đội, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, biên giới Tổ quốc. 
Câu 2: Cho hình ảnh sau:
[image: ]
Ngoại trưởng Tuvalu Simon Kofe ghi hình bài phát biểu gửi tới hội nghị COP26
(Nguồn: Báo Dân Trí- Việt Nam ra ngày 08/11/2021)
a. Đất nước Tuvalu thuộc châu Đại Dương, một châu lục được bao bọc bởi Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 
b. Hành động phát biểu dưới biển của Ngoại trưởng Tuvalu nhằm nhấn mạnh nguy cơ thực tế mà quốc đảo này đang đối mặt do hiện tượng mực nước biển dâng. 
c. Thông điệp chính của bài phát biểu là khẳng định rằng Tuvalu đã thích nghi hoàn toàn với biến đổi khí hậu nên không cần sự giúp đỡ từ quốc tế.
d. Bài phát biểu dưới biển của Ngoại trưởng Tuvalu mang thông điệp kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thiết hành động để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Phần III. Tự luận: (3,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1 (1,5 điểm). Những cải cách của Hồ Quý Ly đã có tác động như thế nào đối với tình hình đất nước?
Câu 2. (1,5 điểm)
Hãy mô tả kịch của việc tan băng ở châu Nam Cực do biến đổi khí hậu toàn cầu tác động tới thiên nhiên, con người trên Trái Đất.
--------------------HẾT--------------------
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(Theo Dai Viét st ky toan thu, Tap Il Sd, tr462)
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